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A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tập hợp tất cả các phản ứng hóa học diễn ra trong tế bào, được thể hiện qua quá trình tổng hợp và 

phân giải các chất  à qu  tr    

     uyể            ượ   tro   tế bào   B. chuyển hóa các chất trong tế bào. 

     uyể            ượ     oà  tế bào        uyể            ất   oà  tế bào  

Câu 2: Những chất mà  ơ t ể sinh vật tiết r    oà  được gọi là gì? 

A. Chất d    dưỡng     B. Chất thải, chất độc hại, chất dư t ừa 

C  Nước      D. Thứ     

Câu 3: Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa 

A. lá và rễ.    B. cành và lá.   C. rễ và thân.     D. thân và lá. 

Câu 4: Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây phụ thuộc vào 

A. hoạt độ   tr o đổi chất.      B. chênh lệch nồ   độ ion. 

C. cung cấp       ượng.      D. hoạt động thẩm thấu. 

Câu 5: Nướ  được vận chuyển ở thân chủ yếu 

A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.  B. qua mạch gỗ. 

C. từ mạch rây sang mạch gỗ.   D. từ mạch gỗ sang mạch rây. 

Câu 6: Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ t eo  ơ   ế chủ động, diễ  r  t eo p ươ   t ức vận 

chuyển từ  ơ     

A. nồ   độ   o đế   ơ      ồ   độ thấp, cần tiêu tố  ít       ượng. 

B. nồ   độ   o đế   ơ      ồ   độ thấp. 

C. nồ   độ thấp đế   ơ      ồ   độ c o, k ô   đò   ỏi tiêu tố        ượng. 

D. nồ   độ thấp đế   ơ      ồ   độ   o, đò   ỏi phải tiêu tố        ượng. 

Câu 7: Vai trò củ    tơ tro    ơ t ể thực vật là gì? 

A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở  o , đậu quả, phát triển rễ. 

B. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lụ ,  TP… 

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim. 

D. Chủ yếu giữ cân bằ    ước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng. 

Câu 8: Sự xâm nhập củ   ước vào tế bào  ô    út t eo  ơ   ế 

A. thẩm thấu.       B. cần tiêu tố        ượng. 

C. nhờ     bơm  o         D. chủ động. 

Câu 9: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu   tơ  ủa cây là 

A. lá nhỏ, có màu lụ  đậm, màu củ  t â  k ô   b    t ường, sin  trưởng rễ bị tiêu giảm. 

B      o     màu và  , s    trưởng rễ bị tiêu giảm. 

   s    trưởng củ       ơ qu   bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá. 

D. lá màu vàng nhạt, mép    màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá. 

Câu 10: Qu  tr    k ử   tr t  à qu  tr      uyể      

A. NO3
-
thành NO2

-
.     B. NO3

-
thành NH4

+
.   

C. NH4
+
thành NO2

-
.     D. NO2

-
thành NO3

-
. 

Câu 11: Quang hợp là gì? 

A. Quang hợp  à qu  tr    tro   đ        ượng ánh sáng mặt trờ  được lá hấp thụ để tạo ra Histerine và 

oxy từ khí và H2O. 

B. Quang hợp là qu  tr    tro   đ        ượng ánh sáng mặt trờ  được lá hấp thụ để tạo ra cacbohidrat và 

oxy từ khí và H2O. 

C. Quang hợp  à qu  tr    tro   đ        ượng ánh sáng mặt trờ  được lá hấp thụ để tạo ra Amylase và 

oxy từ khí và H2O. 

D. Quang hợp  à qu  tr    tro   đ        ượng ánh sáng mặt trờ  được lá hấp thụ để tạo ra Glutamine và 

oxy từ khí và H2O. 

Câu 12: Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở 

A. màng ngoài.       B. màng trong. C. tilacôit.  D. chất nền (strôma).     

Câu 13: Nhậ  định nào s u đây đú  ? 

A. Ở đ ều kiệ   ườ   độ     s      o, t     ồ   độ CO2 thuận lợi cho quang hợp. 

B. Ở đ ều kiệ   ườ   độ ánh sáng thấp, t     ồ   độ CO2 thuận lợi cho quang hợp. 

C. Ở đ ều kiệ   ườ   độ ánh sáng thấp, giảm nồ   độ CO2 thuận lợi cho quang hợp. 

D. Ở đ ều kiệ   ườ   độ ánh sáng cao, giảm nồ   độ CO2 thuận lợi cho quang hợp. 



Câu 14: Nhữ    ây  ào được kể tên thuộc nhóm thực vật C3?  

A. Rau dền, kê, các loại rau.     B. Lúa, khoai, sắ , đậu. 

C. Dứ , xươ   rồng, thuốc bỏng.    D. Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.  

Câu 15: Trong pha sáng của quá trình quang hợp,  TP và N  PH được chuyển hóa từ quá trình nào?  

A.  Hấp thụ       ượng củ   ước.     

B. Hoạt động của chuỗi truyề  đ ện tử trong quang hợp  

   Qu    p â      ước  

D. Diệp lục hấp thu ánh sáng trở thành trạ   t    kí   động 

Câu 16: Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyể  đổ        ượng của tế bào sống. Tro   đ , 

A. các phân tử Amylase bị phân giả  đến O2 và H2O, đồng thờ        ượ   được giải phóng và một phần 

      ượ   đ  đượ  tí    ũy tro    TP  

B. các phân tử cacbohidrat bị phân giả  đến CO2 và H2O, đồng thờ        ượ   được giải phóng và một 

phầ        ượ   đ  đượ  tí    ũy tro    TP  

C. các phân tử Glutamine bị phân giả  đến CO2 và H2O, đồng thờ        ượ   được giải phóng và một 

phầ        ượng đ  đượ  tí    ũy tro    TP  

D. các phân tử Lysine bị phân giả  đến O2 và H2O, đồng thờ        ượ   được giải phóng và một phần 

      ượ   đ  được tíc   ũy tro    TP  

Câu 17:          đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào? 

     u tr     rep → Đườ   p â  →   uối truyền electron hô hấp. 

B  Đườ   p â  →   uỗi truyền electron hô hấp→   u tr     rep  

C. Chuỗi truyền electron hô hấp →   u tr     rep → Đường phân. 

   Đườ   p â  →   u tr     rep→   uỗi truyền electron hô hấp. 

Câu 18: Nơ  d ễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là 

A. rễ.           B. thân.          C. lá.          D. quả. 

Câu 19: Qu  tr    d    dưỡng gồm          đoạn là 

A. lấy thứ    ,     ,  ấp t u, đồng hóa, thải chất cặn bã. 

B. lấy thứ    , t êu b ến, hấp t u, đồng hóa, thải chất cặn bã. 

C. lấy thứ    , t êu    ,  ấp thu, dị hóa, thải chất cặn bã. 

D. lấy thứ    , t êu    ,  ấp t u, đồng hóa, thải chất cặn bã 

Câu 20: Ở động vật có ống tiêu hóa 

A. thứ     được tiêu hóa ngoại bào. 

B. thứ     được tiêu hóa nội bào. 

C. thứ     được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào. 

D. một số thứ     t êu      ội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào. 

Câu 21: Những hình thức tiêu hóa thứ     ở động vật gồm 

A. tiêu hóa nội sinh, tiêu hóa ngoại sinh.  B. tiêu hóa nội bào, tiêu hóa ngoại bào. 

C. tiêu hóa bán hoàn toàn, tiêu hóa hoàn toàn. D. t êu     v  p â , t êu     đẳng phân. 

Câu 22: Trong ống tiêu hóa củ    ườ ,      ơ qu   t êu     được sắp theo thứ tự 

A. miệ   → ruột  o → dạ dày→  ầu → ruột   à→  ậu môn 

B. miệ   →t ực quả  → dạ dày → ruột  o  → ruột   à→  ậu môn 

C. miệ   → ruột  o → t ực quả  → dạ dày → ruột   à →  ậu môn 

D. miệ   → dạ dày → ruột  o  → t ực quả  → ruột   à →  ậu môn 

Câu 23: Ở   ười có các hình thứ  t êu      ào s u đây? 

A. Không bào và nội bào    B. Vật  ý và s    trưởng 

C. Nộ  bào và  ơ  ọc         ơ  ọc và hóa học 

Câu 24: Thứ     đ         ở miệ   t   đ    xảy ra tiêu hóa nào? 

    ơ  ọc và hóa học. B. Chỉ  ơ  ọc.  C. Ngoại bào.  D. Chỉ hóa học. 

Câu 25:  ô  trù   tr o đổi khí qua 

A. phế nang.   B. ống khí.  C. mang.  D. da. 

Câu 26: Động vật    vú và  o    ườ  tr o đổi khí qua 

A. da.    B. phổi.  C. mang.  D. ống khí. 

Câu 27: Những hình thứ  tr o đổi khí ở động vật gồm 

A. qua da, phổi, ống khí, mang, bề mặt  ơ t ể. B. qua da, phổi, ống khí, mang, tua khí.
 

C. qua da, phổi, ống khí, mang.   D. qua da, phổi, ống khí, mang, lông. 

Câu 28: Lưỡ    ư tr o đổi khí qua 

A. da.    B. da và phổi.  C. phổi.  D. ống khí. 



 Câu 29: Mô tả  ào dướ  đây về qu  tr    tr o đổ  k í ở    m  à không đú  ? 

   K ô   k í  ưu t ô   t eo một    ều   ất đị   kể  ả  ú   ít vào  ẫ   ú  t ở r   ê  k ô      k í đọ   

tro   p ổ   

B  Sự  ưu t ô   k í qu  p ổ  đượ  t ự    ệ    ờ sự  o dã   ủ   ơ  oà   và      ơ  ô  ấp k     àm t  y 

đổ  t ể tí    ồ     ự   

   Sự tr o đổ  k í d ễ  r    ê  tụ    ữ  m u tro   m o mạ   p ổ  vớ  k ô   k í   àu O2  ưu t ô   tro   

ố   k í  

   Tro   qu  tr    tr o đổ  k í một  ượ   k í  ít vào ở đầu   u k  1 p ả  đế   uố    u k  2 mớ  r  k ỏ  

 ơ t ể  

   Ở sâu bọ, k ô      sắ  tố  ô  ấp, ở    m    sắ  tố  ô  ấp tro   dị   tuầ   oà   

Câu 30: K       về tr o đổ  k í ở sâu bọ và tr o đổ  k í ở    m, p  t b ểu  ào s u đây  à s  ? 

       ố   k í ở sâu bọ k ô       ệ m o mạ   b o qu     ò  ố   k í ở    m     ệ m o mạ   b o 

quanh. 

B   ử độ    ô  ấp ở sâu bọ và    m đều   ờ sự  o   ã       ơ  ô  ấp  

   Ở sâu bọ, tr o đổ  k í  ủ      tế bào d ễ  r  trự  t ếp vớ  mô  trườ   k ô   t ô   qu   ệ tuầ   oà , 

  ệu quả tr o đổ  k í t ấp  ơ   

   Ở sâu bọ, k ô      sắ  tố  ô  ấp, ở    m    sắ  tố  ô  ấp tro   dị   tuầ   oà   

Câu 31: Hệ tuần hoàn củ    u  đốt là 

A. hệ tuần hoàn hở.     B. hệ tuần hoàn kín. 

C. hệ tuần hoàn bán kín.    D. hệ tuần hoàn thông. 

Câu 32: Hệ tuần hoàn có hai dạng là 

A. hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kép.  B. hệ tuầ   oà  đơ  và hệ tuần hoàn hở.
 

C. hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn kép.  D. hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.
 

Câu 33: Hệ tuần hoàn ở châu chấu là 

A. hệ tuần hoàn hở.     B. hệ tuần hoàn kín. 

C. hệ tuần hoàn bán kín.    D. hệ tuần hoàn dọc. 

Câu 34: Pha co củ  t m được gọi là 

A. tâm trươ  .  B. giãn chung.  C. pha trung gian.  D. tâm thu. 

Câu 35: M u tr o đổ    ất vớ  tế bào qu  t à   

   tĩ   mạ   và m o mạ       B  m o mạ    

   độ   mạ   và m o mạ          độ   mạ   và tĩ   mạ    

Câu 36: Trật tự đú   về đườ   đ   ủ  m u tro    ệ tuầ   oà   ở  à 

   t m → độ   mạ  → k o     ơ t ể→ tr o đổ    ất vớ  tế bào→  ỗ   ợp m u - dị   mô→ tĩ   

mạ  → t m  

   t m→ độ   mạ  → tr o đổ    ất vớ  tế bào→  ỗ   ợp m u→ dị   mô→ k o     ơ t ể→ tĩ   

mạ  → t m  

   t m→ độ   mạ  →  ỗ   ợp m u - dị   mô→ k o     ơ t ể → tr o đổ    ất vớ  tế bào→ tĩ   

mạ  → t m  

   t m→ độ   mạ  → k o     ơ t ể→  ỗ   ợp m u - dị   mô→ tr o đổ    ất vớ  tế bào → tĩ   

mạ  → t m  

Câu 37: Ở   ườ  trưở   t à  , mỗ    u k  t m kéo dà  

   0,1   ây ; tro   đ  tâm   ĩ  o 0,2   ây, tâm t ất  o 0,3   ây, t ờ       dã    u    à 0,5   ây 

B  0,8   ây ; tro   đ  tâm   ĩ  o 0,1   ây, tâm t ất  o 0,3   ây, t ờ       dã    u    à 0,9   ây 

   0,8   ây ; tro   đ  tâm   ĩ  o 0,1   ây, tâm t ất  o 0,3   ây, t ờ       dã    u    à 0,4 giây 

   0,6   ây ; tro   đ  tâm   ĩ  o 0,1   ây, tâm t ất  o 0,2   ây, t ờ       dã    u    à 0,6   ây 
Câu 38: Ở động vật, tim có thể có mấy     ? 

A. 2 hoặc 3 hoặc 4     B. 1 hoặc 3 hoặc 4 

C. 1 hoặc 2 hoặc 3     D. 2 hoặc 4 hoặc 6 

Câu 39: P  t b ểu  ào s u đây đú   k       về  uyết  p? 

   Huyết  p  à tố  độ m u   ảy tro   một   ây  

B  Huyết  p tâm t u  ò   ọ   à  uyết  p tố  đ , ứ   vớ  tâm t ất dã   

   Huyết  p   o   ất ở độ   mạ    ớ ,   ảm dầ  ở     độ   mạ     ỏ  

   T m  o b p đẩy m u vào tĩ   mạ   tạo r   uyết  p  

Câu 40: Hoạt độ   t m mạ   đượ  đ ều  ò  bằ    ơ   ế 

    ô  ấp và tuầ   oà , qu  đ  đ ều  ò  tuầ   oà  m u  

B   ô  ấp và t ể dị  , qu  đ  đ ều  ò  tuầ   oà  m u  



   t ầ  k    và t ể dị  , qu  đ  đ ều  ò  tuầ   oà  m u  

   t ầ  k    và t m mạ  , qu  đ  đ ều  ò  tuầ   oà  m u  

Câu 41: Bệ     â  bị  ở v     ĩ t ất sẽ dễ bị suy t m,   uyê    â    í    à do 

   k   tâm t ất  o sẽ đẩy một p ầ  m u   ảy   ượ   ê  tâm   ĩ,  àm   o  ượ   m u   ảy vào độ   

mạ   và     ảm  ê   ượ   m u  uô  t m   ảm  

B. k   bị  ở v   t m t   sẽ dẫ  tớ   àm t      ịp t m rút   ắ  t ờ     ỉ  ủ  t m  

   k   tâm t ất  o sẽ đẩy một p ầ  m u   ảy   ượ   ê  tâm   ĩ  àm   o  ượ   m u  u    ấp trự  t ếp 

  o t à   tâm t ất   ảm,  ê  tâm t ất bị t  ếu d    dưỡ   và oxy e   

D. khi tâm t ất  o sẽ đẩy một p ầ  m u   ảy   ượ   ê  tâm   ĩ       ả  tâm   ĩ   ậ  m u từ tĩ   mạ   

về p ổ   àm   o t m t  ếu oxy e  để  oạt độ    

Câu 42: Một   ườ  số   ở vù    ú    o và một   ườ  số   ở đồ   bằ    ù   t   đấu t ể t  o ở vù   

đồ   bằ    P  t b ểu  ào s u đây đú   k       về  oạt độ   t m, p ổ   ủ        ườ   ày k   đ    t   

đấu? 

   Hoạt độ   t m, p ổ   ủ        ườ   ày đều t    mạ    

B  Hoạt độ   t m, p ổ   ủ        ườ   ày đều   ảm mạ    

   N ườ  số   ở vù   đồ   bằ        ịp t m và tầ  số  ô  ấp t ấp  ơ    ườ  số   ở vù    ú    o  

   N ườ  số   ở vù    ú    o      ịp t m và tầ  số  ô  ấp t ấp  ơ    ườ  số   ở vù   đồ   bằ    

Câu 43: V  s o ở   ườ    à, k    uyết  p   o dễ bị xuất  uyết  ão? 

   V  mạ   bị xơ  ứ  , m u bị ứ đọ  , đặ  b ệt     mạ   ở  ão, k    uyết  p   o dễ  àm vỡ mạ    

B  V  mạ   bị xơ  ứ    ê  k ô    o b p đượ , đặ  b ệt  à     mạ   ở  ão, k    uyết  p   o dễ  àm vỡ 

mạ    

   V  mạ   bị xơ  ứ  , tí   đà   ồ  kém, đặ  b ệt     mạ   ở  ão, k    uyết  p   o dễ  àm vỡ mạ    

D. Vì thà   mạ   dày  ê , tí   đà   ồ  kém, đặ  b ệt  à     mạ   ở  ão, k    uyết  p   o dễ  àm vỡ 

mạ    

Câu 44: Miễn dị   đặc hiệu gồm 

A. miễn dịch dịch thể và miễn dịch phòng tránh. B. miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. 

C. miễn dịch tế bào và miễn dịch phòng tránh. D. miễn dịch tế bào và miễn dị    ơ t ể. 

Câu 45: Miễn dịch là gì? 

   Là  ơ t ể phản ứng một cách kịch liệt vớ  mô  trường xung quanh. 

B. Là khả       ơ t ể chống lại cá tác nhân gây bệ  , đảm bảo   o  ơ t ể khỏe mạnh, không mắc bệnh.
 

C. Là khả      tự miễn nhiễm với mọi bệnh tật củ   ơ t ể. 

D. Là khả       ủ   ơ t ể cầ  được bổ sung các chất để chống lại tác nhân gây hại. 

Câu 46: Hàng rào bảo vệ vật lý và hóa học, thực bào, viêm, sốt,…  à p ươ   t ức bảo vệ  ơ t ể của miễn 

dịch loại nào? 

A. Miễn dịc  đặc hiệu.    B. Miễn dị   k ô   đặc hiệu. 

C. Miễn dịch bán bảo toàn.    D. Miễn dị   mô  trường. 

Câu 47:  Hệ miễn dịch gồm 

A. miễn dị   đặc hiệu và k ô   đặc hiệu.  B. miễn dịch hoàn toàn và bán hoàn toàn. 

C. miễn dịch tự phát và miễn dịch nhân tạo.  D. miễn dị    ơ t ể và miễn dị   mô  trường. 

Câu 48: Kháng nguyên là gì? 

   Là p ầ  tử  ơ t ể s    r   ây r  đ p ứ   m ễ  dị   k ô   đặ    ệu. 

B  Là p ầ  tử   oạ       ây r  đ p ứ   m ễ  dị   k ô   đặ    ệu. 

   Là p ầ  tử  ơ t ể s    r   ây r  đ p ứ   m ễ  dị   đặ    ệu. 

   Là p ầ  tử   oạ       ây r  đ p ứ   m ễ  dị   đặ    ệu. 

Câu 49: T êm   ủ   V     e   ủ độ   tạo r  

A. đ p ứ   m ễ  dị  .    B. t ụ độ   m ễ  dị  . 

C. p ả  ứ   số  p ả  vệ.    D. k       uyê    o  ơ t ể. 

Câu 50: Số  p ả  vệ xảy r  k    ào? 

   K       đạ  t ự  bào đ    t êu d ệt     k       uyê . 

B  K   k       uyê  bắt đầu đ  vào  ơ t ể. 

   K   dị   uyê   ây   ả  p      ượ    ớ    st m   trê  d ệ  rộ    

   K       k     t ể đ           ặ      k       uyê  xâm   ập. 

Câu 51: Đ ều  ào s u đây đú   về  ệ t ố   m ễ  dị  ?  

   V êm k ớp  à một bệ   tự m ễ  dị     

B   ị ứ      t ể đượ    ữ  k ỏ  bằ   t uố  k     s      

   Bệ   đ  xơ  ứ    à do dị ứ     



   Vắ -x      t ể   ữ  một số bệ      ễm v -rút t ô   t ườ    

Câu 52: M ễ  dị      v   trò    đố  vớ   ơ t ể   ườ  và độ   vật? 

A. Vậ    uyể  bạ    ầu đế      tế bào và  ơ qu    ủ   ơ để để t êu d ệt mầm bệ    

B. Bảo vệ  ơ t ể   ố    ạ  tất  ả     mầm bệ   xâm   ập vào  ơ t ể,   úp  ơ t ể  uô  k ỏe mạ    

C. N      ặ ,   ậ  b ết     t     â   ây bệ   từ mô  trườ   và  oạ  bỏ   ú   trướ  k     ú   t ếp xú  

vớ   ơ t ể  

D. N      ặ ,   ậ  b ết và  oạ  bỏ   ữ   t à   p ầ  bị  ư  ỏ    oặ      t     â   ây bệ    

Câu 53: Đặ  đ ểm  ào dướ  đây   ỉ    ở m ễ  dị   đặ    ệu? 

A.    ở tất  ả độ   vật     B. Không hì   t à   trí   ớ m ễ  dị    

C. H    t à   tro   đờ  số    ủ  từ      t ể  D. Đ p ứ   tứ  t ờ   

Câu 54:     tế bào độ   ây   ết   o     tế bào    ễm bệ    à đặ  đ ểm  ủ   

A. m ễ  dị   k ô   đặ    ệu    B. m ễ  dị   tế bào  

C. m ễ  dị   dị   t ể      D. hàng rào bề mặt bảo vệ  ơ t ể  

Câu 55: P  t b ểu  ào sai k       về      t ứ   oạ  bỏ t     â   ây bệ    ủ   à   rào bê  tro    ơ t ể?  

A.     tế bào t ự  bào   ư đạ  t ự  bào và bạ    ầu tru   tí   sẽ bắt   ữ, b o bọ , t êu d ệt t     â   ây 

bệ    

B. Tế bào   ết tự    ê    ậ  d ệ    ữ   b ế  đổ  bất t ườ   trê  bề mặt     tế bào bệ  , t ết prote    àm 

  ết     tế bào bệ    

C.     tế bào tổ    ợp pept de và prote      k ả        ố    ạ      t     â   ây bệ     

D. Tế bào T độ   oạt     và  ưu  à   tro   m u, t ết r  độ  tố t êu d ệt     tế bào    ễm mầm bệ    

Câu 56: P  t b ểu  ào đú   k       về m ễ  dị   dị   t ể?  

A. M ễ  dị   dị   t ể m    tí     ất bẩm s   , b o  ồm     yếu tố bảo vệ tự    ê   ủ   ơ t ể   

B. M ễ  dị   dị   t ể đượ  t ể   ệ  bằ   sự sả  xuất k     t ể    k ả      tươ   t   vớ      k     

nguyên. 

C. M ễ  dị   dị   t ể    sự t  m      ủ      tế bào   mp o T độ    

D. M ễ  dị   dị   t ể    sự t  m      ủ  k     t ể  ằm tro   dị   t ể   ư   k ô   p ả  do tế bào 

  mp o B t ết r    

Câu 57:  ơ   ế  ủ  v ệ  t êm v     e p ò   bệ    à  

A. đư  k     t ể vào  ơ t ể, kí   t í    ơ t ể sả  xuất k       uyê , đồ   t ờ        ớ k     t ể  

B. đư  k       uyê  vào  ơ t ể, kí   t í    ơ t ể      t à   k     t ể, đồ   t ờ        ớ k     

nguyên. 

C. đư  k     t ể vào  ơ t ể để t êu d ệt t     â   ây bệ     

D. đư  k       uyê  vào  ơ t ể để t êu d ệt t     â   ây bệ    

Câu 58: P ả  ứ   qu  mứ   ủ   ệ t ố   m ễ  dị   ở   ườ  vớ  một số   ất kí   t í    ọ   à 

A. t í   ứ      B. dị ứ     C. m ễ  dị     D. suy   ảm m ễ  dịch. 

Câu 59: P  t b ểu  ào không đú   k       về bệ   u   t ư?  

A. U   t ư    t ể  àm suy yếu  ệ m ễ  dị   t eo    ều      k       u   

B. K   tế bào u   t ư d    uyể  vào tủy xươ   và      t à   k ố  u    tí   tro   tủy xươ  ,  ây  ả  trở 

  ứ       sả  s    tế bào m u   

C. V ệ  sử dụ         ệu p  p đ ều trị   ư     trị  oặ  xạ trị   úp t     ườ   k ả      m ễ  dị    ủ  

  ườ  bệ    

D.     tế bào u   t ư    t ể t    r  k ỏ  k ố  u mà d    uyể  đế      vị trí k    tro    ơ t ể      t à   

k ố  u    tí   mớ ,  ọ   à d       

Câu 60: Bệ   tự m ễ   à  

A.   ệ  tượ    ệ t ố   m ễ  dị    oạt độ     ố    ạ  một số p â  tử  ủ   ơ t ể do   ầm tưở   đ   à 

kháng nguyên. 

B.   ệ  tượ    ệ t ố   m ễ  dị    oạt độ     ố    ạ  một số p â  tử  ủ   ơ t ể do   ầm tưở   đ   à 

khán  t ể  

C. p ả  ứ   qu  mứ   ủ   ệ t ố   m ễ  dị   ở   ườ  vớ  một số   ất kí   t í    

D.   ệ  tượ    ệ t ố   m ễ  dị    oạt độ     úp   ậ  b ết,  oạ  bỏ     t     â   ây bệ     

Câu 61: V  s o một số bệ     ư sở , qu   bị t ườ     ỉ mắ  một  ầ  tro   đờ ? 

A. V  s u k   mắ  bệ  ,  ơ t ể sẽ sả  xuất r  k     t ể   ố    ạ  v rus và      t à   trí   ớ m ễ  dị    

B. V  s u k   mắ  bệ  ,  ơ t ể sẽ sả  xuất r  k       uyê    ố    ạ  v rus và      t à   trí   ớ m ễ  

dị    

C. V  v rus  ây bệ   đã bị  oạ  bỏ k ỏ  mô  trườ   số    

D. V  t uố  k     s    đã t êu d ệt  oà  toà   ượ   v rus, đồ   t ờ         ặ  sự t      ễm  ủ  v rus  



Câu 62: K    àm  ượ     u ozơ tro   m u t   ,  ơ   ế đ ều hòa diễn ra theo trật tự 

A. tuyến tụy →   su    →     và tế bào  ơ t ể →   u ozơ trong máu giảm 

B      →   su    → tuyến tụy và tế bào  ơ t ể →   u ozơ tro   m u   ảm 

       → tuyến tụy và tế bào  ơ t ể →   su    →   u ozơ tro   m u   ảm 

D. tuyến tụy →   su    →     → tế bào  ơ t ể →   u ozơ tro   m u   ảm 

Câu 63:  ơ qu   bà  t ết ra nước tiểu là 

A. hệ tiêu hóa.  B. da.   C. phổi.  D. thận.
 

Câu 64: Mỗ   ep ro  đượ   ấu tạo từ 

    ầu t ậ  và ố   t ậ      B  p ầ  vỏ và p ầ  tủy  

   quả   ầu và      Bowm          ầu t ậ  và bể t ậ   

Câu 65: Mỗ   ệ t ố   đ ều  ò   â  bằ    ộ  mô   ồm     t à   p ầ   à 

   bộ p ậ  t ếp   ậ  kí   t í   và bộ p ậ  đ p ứ   kí   t í    

B  bộ p ậ  t ếp   ậ  kí   t í   và bộ p ậ  t ự    ệ   

   bộ p ậ  t ếp   ậ  kí   t í  , bộ p ậ  đ ều k  ể  và bộ p ậ  t ự    ệ   

   bộ p ậ  đ ều k  ể , bộ p ậ  t ự    ệ  và  ệ t ầ  kinh. 

Câu 66: P  t b ểu  ào sai k       về  ệ t ố   đ ều  ò   â  bằ    ộ  mô ? 

   Bộ p ậ  t ếp   ậ  t ếp   ậ  kí   t í   từ mô  trườ   tro    oặ    oà   ơ t ể  

B  Bộ p ậ  t ếp   ậ  kí   t í     uyể  tí    ệu  ây r  đ p ứ   ở bộ p ậ  t ự    ệ   

   Bộ p ậ  đ ều k  ể    uyể  tí    ệu t ầ  k     oặ   ormo e đế  bộ p ậ  t ự    ệ  tạo kết quả đ p 

ứ    

   K   một bộ p ậ   ủ   ệ t ố   đ ều  ò   â  bằ    ộ  mô   oạt độ   k ô   b    t ườ   sẽ dẫ  đế  

mất  â  bằ    ộ  mô   

Câu 67: V   trò  ủ      tro   đ ều  ò   â  bằ    ộ  mô   à 

   đ ều  ò   ồ   độ  ủ     ều   ất  ò  t     ư prote  ,   u ose,… tro    uyết tươ    

B  đ ều  ò   â  bằ   muố  và  ướ , qu  đ  duy tr   p suất t ẩm t ấu  ủ  dị    ơ t ể  

   duy tr  pH m u qu  đ ều   ỉ   t ết H
+
 vào dị    ọ  và t    ấp t ụ H O3

- 
từ dị    ọ  trả về m u  

   duy tr  pH m u qu  đ ều   ỉ    ượ   O2 và CO2 trong máu. 

Câu 68: Bộ p ậ  t ự    ệ  tro    ơ   ế đ ều  ò   â  bằ    ộ  mô   à 

   t ụ t ể  oặ   ơ qu   t ụ  ảm    B  tru   ươ   t ầ  k     

   tuyế   ộ  t ết              ơ qu   t ậ ,    , p ổ , t m, mạ   m u  

Câu 69: Trườ    ợp  ào dướ  đây t ườ        uy  ơ   ạy t ậ    â  tạo   o   ất? 

   N ườ  bị t    ạ     o t ô      B  N ườ  bị sỏ  bà   qu         đoạ  đầu  

   N ườ  bị suy t ậ   ặ          N ườ   út    ều t uố      

Câu 70: Một bệ     â  bị   ộ độ  t ứ     dẫ  tớ   ô     ều  K     ê  tụ   ô  sẽ  àm   ảm  uyết  p, bở  

vì 

   k    ô     ều  àm bệ     â  yếu dầ  đ , t m đập   ậ   àm  uyết  p   ảm  

B  k    ô     ều t   sẽ mất  ướ  dẫ  tớ    ảm t ể tí   m u,  àm   ảm  uyết  p  

   k    ô     ều  àm mất đ  một  ượ   m u, dẫ  tớ   àm   ảm  uyết  p  

   k    ô     ều dẫ  tớ  mất d    dưỡ  ,  àm   o t à   mạ   m u  o  ạ   àm   ảm  uyết  p  

 

B. TỰ LUẬN 

Câu 1: Hãy g ả  t í   v   trò  ủ  v ệ  sử dụ   t ự  p ẩm sạ   tro   đờ  số    o    ườ   

Câu 2: Vì sao tập luyện thể dục thể thao tốt cho sức khỏe tim, mạch? 

Câu 3: Tại sao tập thể t  o t ườ   xuyê     t   động tích cự  đến hệ hô hấp? 

Câu 4: Tính tự động của tim là gì? Nhờ đâu mà t m    tí   tự độ  ? Tạ  s o t m đập suốt đờ  mà k ô   

b ết mệt mỏ ? 

 Câu 5: Tạ  s o trước khi tiêm một số loạ  k     s      ười ta phải thử phản ứng dị ứng củ   ơ t ể với 

kháng sinh?    

 Câu 6: Tạ  s o  uô  tôm,    vớ  mật độ   o   ườ  t  t ườ   dù   m y sụ  k í vào  ướ   uô ? 

 

 

 
 


